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Họ và tên học sinh :....................................... Số báo danh : ...................
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm
A. tỉ lệ thuận với tổng hai điện tích
B. tỉ lệ thuận với tích độ lớn hai điện tích
C. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích
D. tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích
Câu 2: Theo thuyết electron thì:

A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương 

B. Vật nhiễm điện dương là vật nhận thêm điện tích dương, nhiễm điện âm là vật nhường bớt điện tích dương

C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron

D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít
Câu 3: Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là:
A. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.
D. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
Câu 4. Hiệu điện thế có đơn vị là gì?

A. N.
B. Vm.
C. V.
D. NC.

Câu 5: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về…

A. khả năng thực hiện công. 
B. tốc độ biến thiên của điện trường.

C. năng lượng.

D. khả năng tác dụng lực.

Câu 6. Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét không đúng là
A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.
B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.
C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).
D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn. 
Câu 7: Nhận định không đúng về dòng điện là
A. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.
B. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.





C. Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe.

D. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn càng nhiều.

Câu 8: Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây ?

A. Culông (C).            B. Vôn(V).    
C. Jun (J).    
D. Ampe (A).

Câu 9. Công của nguồn điện được xác định theo công thức:

A. A = EIt.  
B. A = UIt.    
C. A = EI.                   
D. A = UI.

Câu 10: Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây

A. Cường độ dòng điện qua vật dẫn
B. Hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn


C. Điện trở của vật dẫn
D. Thời gian dòng điện đi qua vật dẫn

Câu 11. Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch 
A. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn. 

B. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn.
C. tỉ lệ nghịch với điện trở tương đương mạch ngoài.  
D. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch.
Câu 12: Biểu thức tính hiệu suất của nguồn điện
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Câu 13: Khi ghép n nguồn điện nối tiếp với nhau, mỗi nguồn có suất điện động E  và điện trở trong r thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là

A. n
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  và r/n.
B. n
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  và nr.      
C. 
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  và nr.       
D. 
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  và  r/n.

Câu 14. Hiện tượng siêu dẫn là hiện tượng 
A. điện trở của vật dẫn giảm xuống giá trị rất nhỏ khi nhiệt độ giảm xuống thấp.

B. điện trở của vật giảm xuống rất nhỏ khi điện trở của nó đạt giá trị đủ cao.

C. điện trở của vật giảm xuống bằng không khi nhiệt độ của vật nhỏ hơn một giá trị nhiệt độ nhất định.

D. điện trở của vật bằng không khi nhiệt độ bằng 0 K.
Câu 15: Tìm phát biểu đúng.
A. Dòng điện trong chất điện phân là dòng của các electron tự do và ion dương khi có điện trường

B. Khi có điện trường đặt vào chất điện phân, các ion dương và âm vẫn chuyển động hỗn loạn nhưng có định hướng theo phương của điện trường. Tính định hướng không phụ thuộc vào cường độ điện trường

C. Hạt tải điện trong chất điện phân là ion dương và electron

D. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường về catot và ion âm chiều ngược chiều điện trường về anot

Câu 16. Bản chất dòng điện trong chất khí là:
A. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm, electron ngược chiều điện trường.
B. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các iôn âm ngược chiều điện trường.
C. Dòng chuyển dời có hướng của các iôn dương theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.
D. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo ngược chiều điện trường.
Câu 17: Chọn câu không chính xác.

A. Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

B.  Điện môi là môi trường cách điện. 
C. Có thể áp dụng định luật Cu – lông để tính lực tương tác trong trường hợp: tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
D. Hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ nhỏ nhất khi đặt 2 điện tích đó trong chân không.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.

B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.

C. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.

D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.

Câu 19. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là:

A. lực hút với F = 9,216.10-12 (N).
B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực hút với F = 9,216.10-8 (N).
D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 20: Trong vùng không gian có điện trường đều với các đường sức thẳng đứng hướng từ dưới lên trên. Nếu đặt tại một điểm trong vùng không gian đó một điện tích thử q < 0 thì lực điện tác dụng lên điện tích đó có hướng …

A. thẳng đứng hướng từ dưới lên trên.

B. thẳng đứng hướng từ trên xuống dưới.

C. nằm ngang hướng từ trái sang phải.


D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.


Câu 21. Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 158,31 V/m , hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một điện tích q = 12,8×10-19 C ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có độ lớn và hướng như thế nào?
A. 8,085×10-21 N; hướng thẳng đứng từ trên xuống.   
B. 8,085×10-21 N; hướng thẳng đứng từ dưới lên.
C. 20,264×10-17 N; hướng thẳng đứng từ trên xuống.
D. 20,264×10-17 N; hướng thẳng đứng từ dưới lên.
Câu 22: Trên vỏ một tụ điện có ghi (10µF – 24V). Nối hai bản tụ điện với một hiệu điện thế 18 V thì điện tích của tụ là:

A. 2,4.10-4 (C) 
B. 1,8.10-4 (C)
C. 180 (C)
D. 240 (C)
Câu 23:  Một dòng điện không đổi có cường độ I, biết số electron dịch chuyển qua mạch trong 3 phút là n = 2,344.1019. Điện lượng dịch chuyển qua mạch trong mỗi giây là:

A. 0,021 C          
B. 1,25 C             
C. 0,035 C                
D. 0,042 C

Câu 24. Nhiệt lượng tỏa ra trong 2 phút khi một dòng điện 2 A chạy qua một điện trở thuần 100 Ω là 

A. 48 kJ.       
B. 24 J.   
C. 24000 kJ.
D. 400 J.

Câu 25: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r, mạch ngoài chỉ chứa điện RN = 4r, cường độ dòng điện trong mạch là I. Khi xảy ra đoản mạch thì cường độ dòng điện sẽ là:

A. 5I    
B. 4I      
C. 1,25I   
D. 10I
 

Câu 26. Một mạch điện kín gồm một pin 9 V, điện trở mạch ngoài 6 Ω, cường độ dòng điện trong toàn mạch là 1Α. Điện trở trong của nguồn là
A. 1 Ω.
B. 4 Ω.
C. 3 Ω.
D. 2 Ω.
Câu 27: Ghép 3 pin giống nhau mắc nối tiếp mỗi pin có suất điện động 3 V và điện trở trong 1 Ω. Suất điện động và điện trở trong của bộ pin là  

A. 9 V và 3 Ω.
B. 9 V và 1/3 Ω. 
C. 3 V và 3 Ω.
D. 3 V và 1/3 Ω.

Câu 28: Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất (0 = 10,6.10-8(m. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là ( = 3,9.10-3 K-1. Điện trở suất ( của dây dẫn này ở 5000 C là
 A. ( = 31,27.10-8(m.

B. ( = 20,67.10-8(m.


C. ( = 30,44.10-8(m.

D. ( = 34,28.10-8(m.

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 29. Một mạch điện gồm một nguồn điên có E =  23V; r = 3Ω; mạch ngoài gồm: R1=30( mắc song song với R2=60(;

a. Tính RN (0,5 điểm) 
b.Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính (0,5 điểm)
c. Tính hiệu điện thế mạch ngoài UN. (0,5 điểm)

d. Tính hiệu suất của nguồn. (0,5 điểm)
Câu 30: Một bình điện phân chứa dung dịch Cu(NO3)2 với các điện cực làm bằng đồng. Cho dòng điện có cường độ thay đổi theo đồ thị như hình vẽ đi qua bình điện phân trên (dòng điện tăng dần đều rồi đạt giá trị không đổi). 
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Tính lượng kim loại đã bám vào catot trong thời gian từ thời điểm trước khi cường độ dòng điện bắt đầu đạt giá trị không đổi 16 phút 5 giây đến thời điểm 2 giờ 8 phút 40 giây. Biết ACu = 64 và nCu = 2.

----------------------HẾT----------------------

Mã đề thi: 646








Trang 1/4 – Mã đề thi 101

Trang 4/4 – Mã đề thi 646

_1733113495.unknown

_1733113566.unknown

_1733113567.unknown

_1733113568.unknown

_1733113565.unknown

_1733113493.unknown

_1733113494.unknown

_1733113492.unknown

